
Nhánh 1

0 0 0 0 0 0

Mục tiêu

N

g

u

ồ

n

Con gà

1 . . . . . . .

7

Thực hiện được các động tác trong 

bài tập thể dục : hít thở , tay , lưng 

bụng và chân.

K

Q

M

Đ

Bài 4

- Hô hấp: Thổi bóng

- Tay: Một tay đưa về phía trước, một tay 

phía sau

- Lưng, bụng: Cúi người xuống, đứng thẳng 

người lên

- Chân: Nhún chân

- Bật: Bật chụm tách chân

Sân chơi Thể chất TDS TDS TDS TDS TDS

16
Biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong 

khi bò để giữ được vật đặt trên lưng

K

Q

M

Đ

Bài: " Bò thẳng hướng có mang vật trên 

lưng"
Lớp học Thể chất HĐNT HĐG HĐNT HĐH HĐG

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

Cua cá Con mèo

CHỦ ĐỀ 4: 

"Những con vật bé yêu" từ 02/12- 

03/01/2025

Nhánh 2 Nhánh 3

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ

"Những con vật đáng yêu" từ 02/12-03/01/2025  NĂM HỌC 2024- 2025

tt Mục tiêu Chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm

Thuộc 

lĩnh vực



17
Biết bò chui qua cổng (cao 50cm, rộng 

40cm) 

T

L

H

D

Bài : Gấu bò chui qua cổng Lớp học Thể chất HĐG HĐNT HĐH HĐG HĐNT

18

Biết bò đến vật cản và trườn qua vật 

cản (cao 10-15cm, rộng khoảng 20-

25cm) bò tiếp khoảng 2m, đứng dậy đi 

về chỗ hoặc lấy đồ chơi

T

L

H

D

Bài: Bò qua vật cản Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐNT HĐH

26 Biết bật nhảy tại chỗ
N

D

C

T

Bài: Bật nhảy tại chỗ Lớp học Thể chất HĐH HĐNT HĐNT HĐG

27

Giữ được thăng bằng cơ thể khi bật 

qua vạch kẻ và chân không giẫm vào 

vạch

N

D

C

T

Bài: Bật qua vạch kẻ Lớp học Thể chất HĐH HĐNT HĐNT HĐNT

31

Biết giữ thăng bằng cơ thể đứng co 1 

chân (tối thiểu cách đất khoảng 10-

12cm), giữ khoảng 2-3s sau đó đổi 

chân

T

L

H

D

Đứng co 1 chân Sân chơi Thể chất HĐNT HĐC HĐG HĐC HĐNT

43

Phối hợp được cử động bàn tay, ngón 

tay và phối hợp tay - mắt trong các 

hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim.

K

Q

M

Đ

Bài : Nặn bánh Lớp học Thể chất HĐG HĐNT HĐC HĐG HĐC



54
Thích nghi với chế độ ăn cơm, có thể 

ăn được các loại thức ăn khác nhau

K

Q

M

Đ

Trò truyện, xem tranh về các món ăn trẻ 

thường ăn.

Giới thiệu thực đơn bữa ăn

Lớp học Thể chất ĐTT VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

57

Có một số thói quen tốt trong sinh 

hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước 

khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước 

sau khi ăn.

N

D

C

T

Rèn nề nếp thói quen tốt trong ăn uống Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

65
Biết xúc miệng bằng nước muối sau 

khi ăn dưới sự hướng dẫn của cô

Đ

P

Rèn thói quen xúc miệng nước muối sau khi 

ăn
Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

72 . . . . . . .

76

Có khả năng nghe và nhận biết âm 

thanh của một tiếng kêu của một số 

con vật quen thuộc

N

D

C

T

Trò chơi: Bắt trước tiếng kêu của các con vật.

- Con gì kêu đấy!
Sân chơi

Nhận 

thức
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT ĐTT

91

Nói được tên và một vài đặc điểm nổi 

bật của con vật quen thuộc theo 1 vài 

dấu hiệu đặc trưng về màu sắc hoặc 

hình dạng khi được yêu cầu

K

Q

M

Đ

Bài1 : Nhận biết con gà

Bài2 : Nhận biết con cá

Bài3 : Bé mèo xinh xắn

Lớp học
Nhận 

thức
HĐH HĐH HĐG HĐH HĐG

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC



96
Chỉ/nói tên hoặc lấy/cất đúng đồ chơi 

màu đỏ /vàng/xanh theo yêu cầu

K

Q

M

Đ

Bài: Nhận biết màu  vàng 
Lớp học

Nhận 

thức
HĐC HĐNT HĐH ĐTT HĐG

105

Xác định được vị trí trong không gian 

(trên-dưới, trước - sau) so với bản thân 

trẻ

N

D

C

T

Bài: Nhận biết vị trí không gian, trên dưới 

(so với bản thân trẻ)
Lớp học

Nhận 

thức
HĐC HĐC HĐG HĐC HĐH

111 . . . . . . .

114
Nghe và hiểu được lời nói với sắc thái 

tình cảm khác nhau

N

D

C

T

Trò truyện: Về các con vật nuôi trong gia 

đình, sống trong rừng…
Lớp học

Ngôn 

ngữ
HĐC ĐTT HĐC HĐG HĐC

121

Nghe và hiểu nội dung các bài thơ, 

ca dao, đồng dao hò vè, câu đố, bài 

hát và truyện ngắn đơn giản. trả lời 

các câu hỏi về tên truyên, tên và 

hành động của các nhân vật. trong 

truyện.

T

L

H

D
Truyện thơ: Cá và chim.

Truyện: Đôi bạn nhỏ.

Lớp học
Ngôn 

ngữ
HĐNT HĐG HĐH HĐC HĐH

129 . . . . . . . .

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

2. Nghe, nhắc lại các âm các 

tiếng và các câu



133

Biết trả lời và đặt được câu hỏi: "Cái 

gì?"; "Làm gì?"; "Ở đâu?"; "…thế 

nào?"; "Để làm gì?"; "Tại sao?"

N

D

C

T

Trò chuyện về các con vật quen thuộc: Con 

gì? Ăn gì? Ở đâu?
Lớp học

Ngôn 

ngữ
HĐC HĐG HĐC HĐG HĐC

140
Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao 

với sự giúp đỡ của cô giáo

K

Q

M

Đ

Bài 1:  Thơ "Chú gà con"

Bài 2:  Thơ "Con cá vàng"

Bài 3:  Thơ "Mèo con đi học" 

Lớp học
Ngôn 

ngữ
HĐH HĐH HĐC HĐH HĐNT

147 . . . . . . . .

151 . . . . . . . .

152
Biết lắng nghe khi người lớn đọc 

sách

K

Q

M

Đ

Nghe cô đọc sách "Vịt con lông vàng"

Lớp học
Ngôn 

ngữ
HĐG HĐC HĐG HĐG HĐG

155
Chỉ và gọi tên được các nhân vật, sự 

vật, hiện tượng gần gũi qua tranh/ảnh

N

D

C

T

Quan sát tranh, trò truyện, trả lời theo nội 

dung tranh với các nhân vật  gần gũi
Lớp học

Ngôn 

ngữ
HĐNT HĐG ĐTT ĐTT HĐC

158 . . . . . . .
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM 

MỸ

*3.Sử dụng ngôn ngữ để 

giao tiếp

4.Làm quen với sách



164 . . . . . . . .

169

Biểu lộ sự thân thiện với một số con 

vật quen thuộc / gần gũi: bắt chước 

tiếng kêu, gọi

K

Q

M

Đ

Trò chơi "Bắt trước tiếng kêu của con vật"; 

Xếp chuồng, đường đi, làm thức ăn cho các 

con vật.

Sân 

chơi

TCKNXH-

TM
ĐTT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

178 . . . . . . . .

182

Thích nghe hát và vận động theo 

nhạc (giậm chân, lắc lư, vỗ tay, 

nghiêng người,…)

K

Q

M

Đ

Nghe hát "Cá vàng bơi"

Nghe hát: "Chú mèo con"
Lớp học

TCKNXH-

TM
HĐG HĐH HĐC HĐH ĐTT

190

Thích nghe hát và vận động theo 

nhạc (giậm chân, lắc lư, vỗ tay, 

nghiêng người,…)

K

Q

M

Đ

Dạy KNCH " Rửa mặt như mèo"                                           

Dạy KNCH " Gà trống mèo con và cún con"                                             

Dạy KNCH " con gà trống"

Lớp học
TCKNXH-

TM
HĐH HĐC HĐH HĐC HĐH

195
* Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, 

xem tranh
. . . . . . . .

* Nghe hát, hát và vận động 

đơn giản theo nhạc

* Nhận biết và thể hiện một 

số trạng thái cảm xúc



202
Thích cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoặc

K

Q

M

Đ

Bài Tô màu: Con cá!

Bài Di màu: Mèo con đáng yêu!
Lớp học

TCKNXH-

TM
HĐC HĐC HĐH HĐC HĐH

214
Thích xé , xếp, dán trang trí hình 

đơn giản.

K

Q

M

Đ

Bài: Xếp đường đi cho gà

Bài: Xếp ao cá

Bài: Xé dán thức ăn cho mèo

Lớp học
TCKNXH-

TM
HĐH HĐH LH HĐH HĐC

25 25 26 26 26

2 1 1 2 2

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

2 3 3 3 3

5 5 5 5 5

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

5 5 5 5 5

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

                 - Hoạt động học

  Chia ra :   + Giờ thể chất

 Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TC-KNXH-TM

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 

Trong đó: - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng
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